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       s : 07 /2021/DS-ST 

          : 23/3/2021 
V/v Tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

 

 

NHÂN DANH 

                                        

                                  NH B C GIANG 

                                            

     p    –         p        : Bà Đỗ Thị Tuyết 

                         

 1. Ông Dươ   Vă  Thoi 

 2. Ô   Đỗ Vă    ô  

                 : Ông Nguyễ  Vă  Tuấn – Thư    To      h   d   hu    

Vi t      

                                                                    ông 

O   Vă  Chúc –  i   s t vi    

 Trong ngày 23/3/2021  t i Tr  s  To      h   d   hu    Vi t       t    sơ 

th   cô    h i v     d   sự sơ th   th     s : 61/2020 T  T- D       

19/6/2020 về tranh chấp hợp đồng tín d ng, theo quyết đị h đư  v  án ra xét x  s : 

65 2020 QĐXX T-DS ngày 18/12/2020, Quyết định hoãn phiên tòa s  

05/2021/QĐST–DS ngày 19/01/2021, Quyết định hoãn phiên tòa s  

06 2021 QĐ T-D       19 02 2021 v  thô   b o th   đổi ngày m  phiên tòa s      

10/TB-TA ngày 17/3/2021 giữ  c c đươ   sự: 

- Nguy   đơ   Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam. 

 Địa chỉ: S  02 đường Láng H   phường Thành Công, quậ     Đì h  th  h 

ph  Hà Nội 

 Đ i di n theo pháp luật: Ông Tiết Vă  Th – Chức v : Tổ   Gi   đ c 

 Ủy quyền cho Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn – Chi nhánh 

huy n V, tỉnh Bắc Giang. 

 Địa chỉ: s  462  đường Th, thị trấn B, huy n V, tỉnh Bắc Giang 

 Đ i di n theo pháp luật: Ông T  Quang Ph – Chức v : Gi   đ c 
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 Đ i di n theo ủy quyền tham gia t  t ng: Ông Nguyễ  Vă  Mi – Chức v  

Trư ng phòng kế ho ch kinh doanh (Có mặt). 

 -Bị đơ : Chị Trần Thị S –  i h  ă  1987 (Vắng mặt) 

  Địa chỉ: Xóm V, thôn N, xã H, huy n V, tỉnh Bắc Giang. 

 - Người có quyền lợ   g ĩa vụ liên quan: 

 Anh Thân Quang M –  i h  ă  1983 (Vắng mặt) 

 Địa chỉ: Xóm V, thôn N, xã H, huy n V, tỉnh Bắc Giang. 

N I DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơ   h i ki n ngày 10/6/2020 của Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n 

nông thôn Vi t Nam và quá trình gi i quyết v      đ i di n theo ủy quyền của 

  u    đơ  trì h bày: 

 Ngày 18/6/2018, Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam – 

Chi nhánh huy n V – Bắc Giang (viết tắt là Ngân hàng) và chị Trần Thị S có ký 

Hợp đồng tín d ng (viết tắt HĐTD) s  2503LAV201803924 với s  tiền cho vay là 

100.000.000 đồng, m c đích v   đ   u  đồ nội thất, thời h n vay là 60 tháng, lãi 

suất cho vay trong h      11%  ă    ãi suất quá h n bằ   16 5%  ă    ãi chậm tr  

10%  ă , hợp đồng vay không có tài s n b o đ m. Sau khi ký Hợp đồng tín d ng,  

     h    đã  i i ngân cho chị Trần Thị S s  tiền 100 000 000 đồng. 

Đến nay, chị Trần Thị S chư  th  h to   tr  Ngân hàng s  tiền nợ g c và lãi 

đến h n. 

  Tí h đến ngày 10/6/2020, chị S còn nợ Ngân hàng s  tiền g c theo Hợp 

đồng tín d ng s  2503LAV201803924 ngày 18/6/2018 là 100 000 000 đồng và s  

tiền lãi t   tí h đến ngày 10/6/2020 là 23.871.528 đồng. 

 - Bị đơ  chị Trần Thị S trì h b  :  ă  2018 chị có vay của Ngân hàng nông 

nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam – chi nhánh huy n Vi t Yên – Bắc Giang 

s  tiền 100.000 000 đồ     hư   do điều ki n hoàn c  h  hó  hă   chị không thực 

hi   đú   hợp đồ   v   đã c    ết với Ngân hàng. Chị S   c định từ  hi v   đến 

nay chị chư  tr  được kho n tiền g c và lãi nào cho Ngân hàng. Nay Ngân hàng 

kh i ki n chị đồng ý tr  Ngân hàng s  tiền g c    100 000 000 đồng và tiền lãi phát 

si h cho đến khi thanh toán xong kho n nợ cho Ngân hàng. 

 -   ười có quyền lợi   hĩ  v  liên quan là anh Thân Quang M vắng mặt trong 

quá trình gi i quyết v  án, chị S đã  hận giấy tờ t    đ t thay cho anh M hợp l  

theo qu  định của pháp luật.  
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 T i phi   tò  hô         u    đơ  – Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n 

nông thôn Vi t Nam bổ sung yêu cầu kh i ki n, yêu cầu chị Trần Thị S, anh Thân 

Quang M ph i thanh toán tr  nợ cho Ngân hàng toàn bộ s  tiền g c và lãi theo Hợp 

đồng tín d    đã     ết do chị S đã vi ph m hợp đồng. Tổng s  tiền g c và lãi chị 

S, anh M ph i thanh toán tr  Ngân hàng t   tí h đến thời đi m ngày 23/3/2021 là 

100 000 000 đồng tiền g c và lãi là 34.167.808 đồng, tro   đó  ãi tro   h n là 

22 708 219 đồng, lãi quá h      11 459 589 đồng. tổng cộ      134 167 808 đồng. 

Ngoài ra chị  , anh M ph i tiếp t c tr   ãi ph t si h theo  ức  ãi suất thỏ  thuậ  t i 

Hợp đồ   tí  d    s  2503-LAV-201803924 ngày 18/6 2018    từ      tiếp theo 

củ       Tò     r  b      cho đế       thực tế chị  , anh M tr  hết  ợ   c v   ãi 

cho Ngân hàng. 

 Bị đơ  v    ười có quyền lợi   hĩ  v  liên quan vắng mặt t i phi   tò  được 

công b  lời  h i  Đ i di n Ngân hàng không có ý kiến gì về những lời  h i đó  

 Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân huy n V phát bi u ý kiến về vi c tuân 

thủ pháp luật trong su t quá trình gi i quyết v  án của Th m phán, Hội đồng xét 

x   thư    phi   tò  đã thực hi   đú   qu  định của pháp luật. 

 Vi c chấp hành pháp luật của nhữ     ười tham gia t  t ng k  từ khi th  lý 

v     cho đế  trước thời đi m Hội đồng xét x  nghị   :   u    đơ  đã chấp hành 

đú   cò  bị đơ  v    ười  i   qu   chư  chấp h  h đú   qu  định của pháp luật. 

 Về ý kiến gi i quyết v  án: 

 Đề nghị HĐXX  p d ng kho   3 Điều 26; đi m a kho   1 Điều 35; đi m b 

kho   1 Điều 39; Điều 147; kho   2 Điều 227; Điều 228; Điều 271 v  Điều 273 

BLTTDS. 

 Điều 37 Luật Hô   h   v   i  đì h 

        Điều 463 BLDS 2015  

 Điều 91  Điều 95 Luật Các tổ chức tín d ng;  

 Nghị quyết 326/NQ – UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, l  phí Tòa án. 

X : 

 - Chấp nhận yêu cầu kh i ki n của Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n 

nông thôn Vi t Nam. Buộc chị Trần Thị S, anh Thân Quang M ph i thanh toán tr  

Ngân hàng s  tiền g c là 100 000 000 đồng, s  tiền lãi 34.167.808 đồng t m tính 

đến ngày 23/3/2021 và lãi phát sinh sau ngày 23/3/2021 theo Hợp đồng tín d    đã 

   cho đến khi thanh toán xong kho n nợ. 
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 - Về án phí: Chị Trần Thị S, anh Thân Quang M ph i chịu toàn bộ án phí dân 

sự sơ th m. 

 Hoàn tr  Ngân hàng s  tiền t m ứ      phí đã  ộp. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ v     v  được th m tra, tranh 

t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét x  xét thấy: 

[1] Về thủ t c t  t   : Tò     đã tiến hành thông báo và t    đ t hợp l  các 

vă  b n t  t ng cho bị đơ  v    ười có quyền lợi   hĩ  v   i   qu   theo đú   qu  

định t i c c Điều 175; 177; 196; 208 v  220   TTD   ă  2015  hư   bị đơ  chị 

Trần Thị S v    ười có quyền lợi   hĩ  v  liên quan anh Thân Quang M vẫn c  

tình vắng mặt   hư vậy, vi c bị đơ  v    ười có quyền lợi v    hĩ  v  liên quan 

vắng mặt được xem là từ bỏ quyền trình bầ   đư  r  chứng cứ chứ    i h đ  b o 

v  quyền và lợi ích hợp pháp củ   ì h  Do đó  Tò     tiến hành xét x  vắng mặt 

bị đơ  v    ười có quyền lợi   hĩ  v  liên quan theo qu  định t i Điều 227; Điều 

228 BLTTDS 2015. 

[2] Về quan h  tranh chấp: Că  cứ HĐTD s  2503LAV201803924 ngày 

18/6/2018 được ký kết giữa Ngân hàng với chị Trần Thị S th  hi n nội dung Ngân 

hàng có cho chị S vay tổng s  tiền 100 000 000 đồng, m c đích v   đ   mua sắm 

đồ nội thất, thời h n vay là 60 tháng, không có tài s n b o đ m nên quan h  tranh 

chấp   đ      tr  h chấp HĐTD (v   t i s  ) theo qu  định t i kho n 3 Điều 26 

  TTD  2015 v  Điều 463 BLDS 2015. 

[3] Về th m quyền gi i quyết: 

Đ      v  án tranh chấp Hợp đồng tín d ng giữa Ngân hàng Nông nghi p và 

Phát tri n nông thôn Vi t Nam – Chi nhánh huy n V – Bắc Giang với chị Trần Thị 

S có địa chỉ t i thôn N, xã H, huy n V, tỉnh Bắc Giang. Quá trình thực hi n, chị 

Trần Thị S đã vi ph     hĩ  v  tr  nợ theo thỏa thuậ        h    có đơ   h i 

ki n thuộc th m quyền gi i quyết của Tòa án nhân dân huy n V theo qu  định t i 

Điều 26; Điều 35 v  Điều 39 BLTTDS 2015. 

[4]Về nội dung tranh chấp: 

[4.1] Đ i với yêu cầu của Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn 

Vi t Nam – Chi nhánh huy n V – Bắc Giang: Theo đơ   h i ki n và các lời khai 

t i Tòa án cũ    hư t i phiên tòa hôm nay, Ngân hàng yêu cầu chị Trần Thị S, anh 

Thân Quang M ph i thanh toán tr  Ngân hàng toàn bộ s  tiền g c và lãi theo 

HĐTD s  2503LAV201803924 ngày 18/6/2018 đã     ết.  
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   u  hi HĐTD được ký kết       h    đã  i i ngân cho chị Trần Thị S tổng 

s  tiền 100 000 000 đồng.Tổ   dư  ợ g c đến ngày 23/3/2021 là 100.000.000 

đồng.Tổng lãi trong h n, quá h   đến ngày 23/3/2021 là 34.167.808 đồng. Tổng nợ 

g c v   ãi tí h đến ngày 23/3/2021 là 134.167.808 đồng. Nay chị Trần Thị S đã vi 

ph   HĐTD   hô   tr  nợ g c   ãi đú   h n. 

Theo hợp đồ   tí  d    thì   ười đứ   t   v   v     hợp đồ   là chị   

 hư   đ       ho   v   đ   i  đì h chị   s  d    chu    anh M cũ       iấ  ủ  

qu ề  cho chị   th    ặt   h thực hi   vi c v   v   t i      h     nên cầ  xác 

đị h   hĩ  v  tr   ợ      h       củ  chị   và anh M. 

 Do đó      h     h i ki n yêu cầu chị Trần Thị S, anh Thân Quang M ph i 

thanh toán tr  nợ cho Ngân hàng tổng s  tiền g c theo  HĐTD đã       

100 000 000 đồng và s  tiền lãi t   tí h đến ngày 23/3/2021 của HĐTD    

34.167.808 đồng và lãi phát sinh sau ngày 23/3/2021 theo HĐTD đã       có că  

cứ, cần chấp nhận.  

  [4.2] Về s  tiề   ãi được tiếp t c tính k  từ ngày 24/3/2021 cho đến khi chị 

S, anh M thanh toán xong kho n nợ theo mức lãi tho  thuậ  tro   HĐTD s  

2503LAV201803924 ngày 18/6/2018. 

  [5] Về án phí: 

  - Về án phí: Chị Trần Thị S, anh Thân Quang M ph i chịu toàn bộ án phí 

dân sự sơ th m. 

 Hoàn tr  Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam – Chi 

nhánh huy n V – Bắc Giang s  tiền t m ứ      phí đã  ộp.  

 Ngoài ra, cần áp d    c c Điều 271; 273 Bộ luật t  t ng dân sự  2015 đ  

tuyên quyề   h    c o cho c c đươ   sự. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 

Că  cứ kho   3 Điều 26; đi m a kho   1 Điều 35; đi m b kho n 1 Điều 39; 

Điều 147; kho   2 Điều 227; Điều 228; Điều 271 v  Điều 273 BLTTDS. 

- Điều 463 BLDS 2015; Điều 37 Luật Hô   h   v   i  đì h   

- Điều 91  Điều 95 Luật Các tổ chức tín d ng;  

- Kho   2 Điều 26 Nghị quyết s  326/NQ – UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ b   thường v  Qu c hội về án phí, l  phí Tòa án. X : 

1. Chấp nhận yêu cầu kh i ki n của Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n 

nông thôn Vi t Nam. Buộc Chị trần Thị S, anh Thân Quang M ph i thanh toán tr  

Ngân hàng s  tiền g c là 100 000 000 đồng, s  tiền lãi 34.167.808 đồng t m tính 
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đến ngày 23/3/2021 và lãi phát sinh sau ngày 23/3/2021 theo Hợp đồng tín d    đã 

   cho đến khi thanh toán xong kho n nợ. 

 2. Về án phí: Chị Trần Thị S, anh Thân Quang M ph i chịu 6.708.390 đồng 

tiền án phí dân sự sơ th m. 

 Hoàn tr  cho Ngân hang Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam - Chi 

nhánh huy n V – Bắc Giang s  tiền t m ứng án phí 3.000 000 đồng theo biên lai 

thu t m ứng án phí l  phí Toà án s  AA/2016/0001212 ngày 19/6/2020 của Chi c c 

Thi hành án dân sự huy n Vi t Yên. 

   từ      tiếp theo củ         t    sơ th   cho đế   hi thi h  h     o    

b   thi h  h    cò  ph i chịu  ho   tiề   ãi củ  s  tiề  cò  ph i thi h  h theo  ức 

 ãi suất c c b   thỏ  thuậ  tro   hợp đồ   tí  d     Trườ   hợp tro   hợp đồ   

tí  d     c c b   có thỏ  thuậ  về vi c điều chỉ h  ãi suất cho v   theo từ   thời 

 ỳ củ       h    cho v   thì  ãi suất    b   ph i thi h  h    ph i tiếp t c th  h 

to   cho      h    cho v   theo qu ết đị h củ  Tò     cũ   sẽ được điều chỉ h 

cho phù hợp với sự điều chỉ h  ãi suất củ       h    cho v   v  vă  b   qu  

ph   ph p  uật qu  đị h về  ãi suất có hi u  ực t i thời đi   điều chỉ h  ãi suất  

Trườ   hợp b       qu ết đị h được thi h  h theo qu  đị h t i điều 2  uật 

thi hà h    d   sự    ười được thi h  h    d   sự    ười ph i thi h  h    d   sự 

có qu ề  tho  thuậ  thi h  h     qu ề    u cầu thi h  h     tự   u    thi h  h    

hoặc bị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h t i c c điều 6  7  7   7b v  9  uật thi 

h  h    d   sự  Thời hi u thi h  h    d   sự được qu  đị h t i điều 30  uật thi 

h  h    d   sự  

 Báo thời h    h    c o 15      cho đươ   sự có mặt biết k  từ ngày tuyên 

    đươ   sự vắng mặt biết quyền kháng cáo trong thời h n 15 ngày k  từ ngày 

nhậ  được t    đ t b n án hoặc niêm yết b n án. 

 
N     ận: 

-TAND T. Bắc Giang; 

-VKSND H. Vi t Yên(2 b); 

-Chi c c THADS H. Vi t Yên; 

-Đươ   sự; 

- ưu hồ sơ  

T.M H    ỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ to  phiên toà 

 

 

 ã ký 

 

 

 ỗ Thị Tuyết 

 
 

 

 

 

 


